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PHỤ LỤC 1. KẾ HOẠCH
                                                                                          Mẫu 01-KH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ:..............................................                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

QUÝ/NĂM HỌC:……………….

Họ và tên: ......................................................................................................
Đơn vị công tác:...........................................................................................

Chức danh nghề nghiệp: .................................................................................
+ Chính quyền:…………………………………………………….. 
+ Đảng:…………………………………………….………………..
+ Đoàn thể:…………………………………………………. ………

+ TNCSHCM:……………………… ……………………………….
1. Nhiệm vụ chuyên môn (tùy mỗi vị trí việc làm/chức danh nghề nghiệp, VC kê khai chi tiết nhiệm vụ theo chuẩn chức danh theo Phụ lục 3
……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

2. Nhiệm vụ khoa học:
……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….
3. Kế hoạch học tập nâng cao trình độ:
……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

4. Nhiệm vụ đảng, đoàn thể:
……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

5. Nhiệm vụ khác:
……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….







                  Đắk Lắk, ngày    tháng 10 năm 20

Trưởng đơn vị   

Duyệt của Tổ/Bộ môn/Ban               Người lập kế hoạch


PHỤ LỤC 2. MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ

Mẫu 02-VCQL

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ:..............................................                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG QUÝ/NĂM HỌC

(Đối với viên chức quản lý cấp Trường)

· Họ và tên:……………………………………...…………… ………………………...
· Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………
- Chức danh/chức vụ:………………………………………………… ……………….

+ Chính quyền:…………………………………………… …………………….....…

+ Đảng:……………………………………………. ……………………………………

+ Đoàn thể:……………………………………… ……………………….……………..

+ Đoàn TNCSHCM:………………………… ……………………….…………………

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

	TT
	Nội dung tiêu chí
	Điểm 

tối đa
	Kết quả

 thực hiện
	Điểm 

tự chấm
	Minh 
chứng

	1.
	Chính trị tư tưởng 
(Nội dung chi tiết theo khoản 1 Điều 4 Quy chế này)
	10
	
	
	

	2.
	Đạo đức, lối sống 
(Nội dung chi tiết theo khoản 2 Điều 4 Quy chế này)
	10
	
	
	

	3.
	Tác phong, lề lối làm việc
 (Nội dung chi tiết theo khoản 3 Điều 4 Quy chế này)
	10
	
	
	

	4.
	Ý thức tổ chức kỷ luật
(Nội dung chi tiết theo khoản 4 Điều 4 Quy chế này)
	10
	
	
	

	5.
	Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện so với kế hoạch/vị trí việc làm/chức danh nghề nghiệp ; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc

(Yêu cầu liệt kê cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ)
	45
	· …………...........

· …………...........

· …………...........

· …………...........

· …………...........

· …………...........
	
	MC lưu tại đơn vị, gửi bản scan về PTCCB

	6.
	Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách
	5
	
	
	

	7.
	Năng lực lãnh đạo, quản lý
	5
	
	
	

	8.
	Năng  lực tập hợp, đoàn kết 
	5
	
	
	

	9.
	Nhiệm vụ vượt trội, đột xuất (điểm thưởng)
	10
	
	
	

	
	Tổng số điểm
	110
	
	
	

	
	Mức xếp loại chất lượng
	
	
	
	


....ngày....tháng....năm....
     Người tự nhận xét

II. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CHỦ TỊCH HĐT/HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG (Tại cuộc họp HĐT/TTLĐT)
1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:
..................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Đề xuất mức đánh giá, xếp loại chất lượng:
a) Điểm đánh giá: …………………………………………………………..;

b) Mức xếp loại chất lượng:…………………………………………………. 

(Xếp loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
	 
	....., ngày....tháng....năm....
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG/HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)




III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:
a) Điểm đánh giá: …………………………………………………………..;

b) Mức xếp loại chất lượng:…………………………………………………. (Xếp loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
	  
	....., ngày....tháng....năm....
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG /HIỆU TRƯỞNG 
(Ký, ghi rõ họ tên)



                                                                                                                                        Mẫu 02a-VCQL

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ:..............................................                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG QUÝ/NĂM HỌC

(Đối với viên chức quản lý cấp đơn vị, cấp bộ môn hoặc tương đương)

· Họ và tên:……………………………………...…………… …………….
· Đơn vị công tác: ………………………………………………………......
- Chức danh/chức vụ:………………………………………………… …….
+ Chính quyền:…………………………………………… …………
+ Đảng:……………………………………………. …………………
+ Đoàn thể:……………………………………… …………………
+ Đoàn TNCSHCM:………………………… ………………………
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

	TT
	Nội dung tiêu chí
	Điểm 

tối đa
	Kết quả

 thực hiện
	Điểm 

tự chấm
	Minh 

chứng

	1.
	Chính trị tư tưởng 

(Nội dung chi tiết theo khoản 1 Điều 4 Quy chế này)
	10
	
	
	

	2.
	Đạo đức, lối sống 

(Nội dung chi tiết theo khoản 2 Điều 4 Quy chế này)
	10
	
	
	

	3.
	Tác phong, lề lối làm việc

 (Nội dung chi tiết theo khoản 3 Điều 4 Quy chế này)
	10
	
	
	

	4.
	Ý thức tổ chức kỷ luật

(Nội dung chi tiết theo khoản 4 Điều 4 Quy chế này)
	10
	
	
	

	5.
	Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện so với kế hoạch/vị trí việc làm/chức danh nghề nghiệp ; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc

(Yêu cầu liệt kê cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ)
	45
	· …………...........

· …………...........

· …………...........

· …………...........

· …………...........

…………...........
	
	MC lưu tại đơn vị, gửi bản scan về PTCCB

	6.
	Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách
	5
	
	
	

	7.
	Năng lực lãnh đạo, quản lý
	5
	
	
	

	8.
	Năng  lực tập hợp, đoàn kết 
	5
	
	
	

	9.
	Nhiệm vụ vượt trội, đột xuất (điểm thưởng)
	10
	
	
	

	
	Tổng số điểm
	110
	
	
	

	
	Mức xếp loại chất lượng
	
	
	
	


....ngày....tháng....năm....
     Người tự nhận xét

II. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ (BỘ MÔN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG)(Các đơn vị không có bộ môn hoặc tương đương, không thực hiện mục này)
1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:………………………………………………....
...........................................................................................................................

2. Đề xuất đánh giá, xếp loại chất lượng:
a) Điểm đánh giá: …………………………………………………………..;

b) Mức xếp loại chất lượng:…………………………………………………. (Xếp loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
	 
	....., ngày....tháng....năm....
TRƯỞNG BM/PHÓ PHỤ TRÁCH/PHÓ BM

(Ký, ghi rõ họ tên)



III. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:………………………………………………....
...........................................................................................................................

2. Đề xuất đánh giá, xếp loại chất lượng:
a) Điểm đánh giá: …………………………………………………………..;

b) Mức xếp loại chất lượng:…………………………………………………. 

(Xếp loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
	 
	....., ngày....tháng....năm....
TRƯỞNG ĐƠN VỊ/PHÓ PHỤ TRÁCH/PHÓ ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)




IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC 
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:……………………………………………...
………………………………………………………………………………
2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

 a) Điểm đánh giá: …………………………………………………………..;

b) Mức xếp loại chất lượng:…………………………………………………. 

(Xếp loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
	  
	....., ngày....tháng....năm....
HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu 03-VC, NLĐ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ:..............................................                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG QUÝ/NĂM HỌC

(Đối với viên chức không giữ chức vụ, người lao động)

· Họ và tên:……………………………………...…………… ……………
· Đơn vị công tác: …………………………………………………………
- Chức danh: ………………………………………………………………
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

	TT
	Nội dung tiêu chí
	Điểm 

tối đa
	Kết quả

 thực hiện
	Điểm 

tự chấm
	Minh chứng

(*)

	1.
	Chính trị tư tưởng 

(Nội dung chi tiết theo khoản 1 Điều 4 Quy chế này)
	10
	
	
	

	2.
	Đạo đức, lối sống 

(Nội dung chi tiết theo khoản 2 Điều 4 Quy chế này)
	10
	
	
	

	3.
	Tác phong, lề lối làm việc

 (Nội dung chi tiết theo khoản 3 Điều 4 Quy chế này)
	10
	
	
	

	4.
	Ý thức tổ chức kỷ luật

(Nội dung chi tiết theo khoản 4 Điều 4 Quy chế này)
	10
	
	
	

	5.
	Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện so với kế hoạch/vị trí việc làm/chức danh nghề nghiệp ; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc

(Yêu cầu liệt kê cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ)
	60
	· …………...........

· …………...........

· …………...........

· …………...........

· …………...........

…………...........
	
	MC lưu tại đơn vị, gửi bản scan gửi về PTCCB

	6
	Nhiệm vụ vượt trội, đột xuất (điểm thưởng)
	10
	
	
	

	
	Tổng số điểm
	110
	
	
	

	
	Mức xếp loại chất lượng
	
	
	
	


....ngày....tháng....năm....
     Người tự nhận xét
II. Ý KIẾN CỦA BỘ MÔN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG (Các đơn vị không có bộ môn hoặc tương đương, không thực hiện mục này)
1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:………………………………………………....
2. Đề xuất đánh giá, xếp loại chất lượng:

a) Điểm đánh giá: …………………………………………………………..;

b) Mức xếp loại chất lượng:…………………………………………………. 

(Xếp loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
	 
	....., ngày....tháng....năm....
TRƯỞNG BM/PHÓ PHỤ TRÁCH





III. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:………………………………………………..
.........................................................................................................................
2. Đề xuất đánh giá, xếp loại chất lượng:
a) Điểm đánh giá: …………………………………………………………..;

b) Mức xếp loại chất lượng:…………………………………………………. 

(Xếp loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
	 
	....., ngày....tháng....năm....
TRƯỞNG ĐƠN VỊ/PHÓ PHỤ TRÁCH
(Ký, ghi rõ họ tên)




IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC 
1. Nhận xét ưu, nhược điểm

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng :
  a) Điểm đánh giá: …………………………………………………………..;

b) Mức xếp loại chất lượng:…………………………………………………. 

(Xếp loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
	  
	....., ngày....tháng....năm....
HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)


                                                                                                         Mẫu 04-Cấp ủy

	ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

CHI ỦY CHI BỘ/CHI BỘ…………………….

                                   *
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM





NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC QUẢN LÝ 
(Đối với đồng chí  ............................- chức vụ:................................) 

Chi ủy Chi bộ/Chi bộ …………………… họp ngày … tháng … năm … đã thống nhất nhận xét, đánh giá như sau:

1. Về tư tưởng chính trị

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao 

4. Về ý thức tổ chức kỷ luật

Nhận xét, đánh giá chung

	
	T/M CHI ỦY/CHI BỘ

    BÍ THƯ



PHỤ LỤC 3

NHIỆM VỤ THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Nhiệm vụ theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo các quy định sau:

1. Giảng viên cao cấp (hạng I), Giảng viên chính (hạng II), Giảng viên (hạng III), Trợ giảng (hạng III): Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ GDĐT.

2. Giáo viên THPT hạng III, hạng II, hạng I: Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ GDĐT.

3. Giáo viên mầm non hạng III, II, I: Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ GDĐT.
4. Nghị quyết số 41/NQ-HĐTr ngày 25/12/2020 của Hội đồng trường, Trường Đại học Tây Nguyên về việc ban hành chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên Trường Đại học Tây Nguyên.
5. Thư viện viên chính, thư viện viên đại học, cao đẳng, trung cấp: Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của liên Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thư viện.

6. Văn thư: Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành Văn thư.

7. Chuyên viên, chuyên viên chính: Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành Hành chính.

8. Bác sỹ, y sỹ: Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT- BYT -BNV ngày 27/5/2015 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh, nghề nghiệp Bác sỹ, Bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

9. Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y: Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT -BNV ngày 07/10/2015 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh, nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y.

10. Kỹ sư, kỹ thuật viên: Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT- BKHCN -BNV ngày 11/01/2016 của liên Bộ Khoa học, công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn việc bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành Khoa học và Công nghệ.

11. Kế toán viên: Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ tài chính quy định mã, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.
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� Thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng được quy định tại Điều 10 Quy chế này.


� Thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng được quy định tại Điều 10 và Điều 11 quy chế này


� Thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng được quy định tại Điều 11 quy chế này
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